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1 23128C/W33 Cái 4 22/11/2021 46 Găng tay vải Đôi 1680 24/11/2021

2 7217 BECBM Cái 6 22/11/2021 47
Khẩu trang than hoạt 

tính
3M N95 8822 Cái 7000 24/11/2021

3

Cáp thép cẩu trục 

(Right-banded 

rotation)

Ø22NAT6*36*SZ M 855 22/11/2021 48 Áo mưa Bộ 320 24/11/2021

4 32018X/Q Cái 1 22/11/2021 49
Bộ quần, áo bảo hộ 

lao động
Bộ 680 24/11/2021

5 24156 CC/W33 Cái 4 22/11/2021 50 Giầy bảo hộ

Chất liệu da bò; đế 

PU chống tĩnh điện, 

chống trơn trượt, 

chống dầu; có lớp lót 

giữa chống đinh

bằng thép, kevlar 

hoặc vật liệu có tính 

năng tuơng tự; mũi 

thép có mức chịu va 

chạm 200J;

Đôi 360 24/11/2021

6 22248 CC/W33 Cái 4 22/11/2021 51 Ghệt tay
Vải bạt cotton, kiểu 

dán dính
Đôi 40 24/11/2021

7 22228 CC/W33 Cái 4 22/11/2021 52 Găng tay y tế Hộp 3300 24/11/2021

8 22240 CC/W33 Cái 5 22/11/2021 53
Áo bảo hộ lao động 

mùa đông
Cái 480 24/11/2021

9
Vòng bi khớp nối thủy 

lực máy nghiền than
6052M Cái 1 22/11/2021 54 Tạp dề da

Cỡ trung, Chịu nhiệt, 

dầu mỡ, nước
Cái 16 24/11/2021

10 Búa nghiền than BNT-001 Bộ 216 22/11/2021 55 Xà phòng bột Kg 1100 24/11/2021

11 22320 E Cái 4 22/11/2021 56 Ủng cao su SS106 MĐ Đôi 160 24/11/2021

12 22324 CC/W33 Cái 4 22/11/2021 57
Găng tay phủ hạt nhựa 

chống trượt
Đôi 1000 24/11/2021

13 22320 E Cái 4 22/11/2021 58
Ủng cao su chống hoá 

chất
Đôi 12 24/11/2021

DN2100953

Vòng bi

Vòng bi

DN2100958
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14
22232CAME4C3

S11
Cái 5 22/11/2021 59 Khăn mặt

Chất liệu 100% 

cotton; mềm mại, 

thấm nước tốt; KT

30x50cm

Cái 2300 24/11/2021

15 22210 CA/W33 Cái 4 22/11/2021 60 Áo choàng trắng

Chất liệu vải co giãn, 

thoải mái, thấm hút 

mồ hôi tốt. Size 

S,M,L,XL, XXL

Cái 12 24/11/2021

16 6315 Cái 1 22/11/2021 61
Quần áo chống nóng, 

chống cháy

Quần, áo chịu nhiệt: 

Làm bằng sợi thủy 

tinh tráng nhôm 

chống cháy không 

chứa amiang độc hại, 

chất liệu bóng. Mũ 

trùm đầu: Chất liệu 

như bộ quần áo, có 

kính

Bộ 6 24/11/2021

17 Bộ bình ACCU

Bộ bình ACCU đi 

kèm bộ lưu điện Ares 

plus 3000RT

bao gồm 12 bình acc

12V, 9Ah gồm rail 

kit

Bộ 3 14/02/2022 62 Vành mũ bảo hộ Cái 119 24/11/2021

18

Model: Ares Plus

1000, thời gian lưu 

điện 10 phút ở tải

1kVA (PF = 0.7)

Bộ 10 14/02/2022 63 Quần áo hàn

Vải Jean/Kaki hoặc 

vải pangrim dày dặn; 

chống nhiệt, chống 

tia hồ quang điện

Bộ 16 24/11/2021

19

Model: Ares Plus

3000 RT, thời gian 

lưu điện 5 phút ở tải

3kVA (PF = 0.7)

Bộ 3 14/02/2022 64 Dây đai an toàn Toàn thân; 02 móc Cái 66 24/11/2021

DN2100953 Vòng bi

DN2100954

Bộ lưu điện

DN2100958
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20
Bộ chuyển đổi tín hiệu 

LVDT

Model: LTM-6A 

intelligent LVDT 

Signal Transmitter; 

Supply: DC24V; 

Input (Vrms): 1.0 or

3.0; Input(kHz): 2.5 

or 5; Output: 

DC4～20mA or

DC0～10V; 

Dimension(mm):

17.5x99x114.5; DIN-

3 rail

Cái 2 14/02/2022 65
Găng tay cách điện 

cao áp

Chất liệu: cao su tổng 

hợp
Đôi 10 24/11/2021

21
Model: CZ3035

Isolator; Supply 

voltage: 20~35VDC; 

Cái 2 14/02/2022 66
Phin lọc thay thế cho 

bán mặt nạ

Dùng cho mặt nạ 3M

serries 3000
Cái 660 24/11/2021

22
Model:MM4PN 

DC24
Cái 4 14/02/2022 67

Tấm lọc bụi thay thế 

cho bán mặt nạ

Dùng cho mặt nạ 3M

serries 3000
Cái 4000 24/11/2021

23
Model:MM4XP 

DC24
Cái 4 14/02/2022 68

Nắp giữ thay thế cho 

bán mặt nạ

Dùng cho mặt nạ 3M

serries 3000
Cái 670 24/11/2021

24
Model:MY2N-D2- 

DC24
Cái 4 14/02/2022 69 Ủng cách điện cao áp

Chất liệu: cao su tổng 

hợp
Đôi 18 24/11/2021

25

Model:H3CR-AP 

AC24-48/DC12-48;

11 pin; Source:

24~48VAC

50/60Hz/

12~48VDC; Contact: 

5A

250VAC; 5A

30VDC Resistive; I:

0.05s-300h

Cái 2 14/02/2022 70 Bộ áo liền quần Bộ 15 24/11/2021

DN2100958DN2100954

Bộ cách ly tín hiệu
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26

Model: REL-MR-

24DC/21-21; Order 

No.: 2961192; 

Contact: 2 Form C 

(DPDT-NO, NC); 

Coil Voltage: 24

VDC; Mounting 

Style: Socket; 

Dimensions (mm):

12.7x29x15.7

Cái 21 14/02/2022 71 Mặt nạ hàn cầm tay
KT mắt kính: 4.25″x

2″ (11x5cm)
Cái 14 24/11/2021

27

Model: REL-MR-

230AC/21-21; Order 

No.: 2906287; 

Contact: 2 Form C 

(DPDT-NO, NC); 

Coil Voltage: 230

VAC; Mounting 

Style: Socket; 

Dimensions (mm):

12.7x29x15.7

Cái 2 14/02/2022 72
Băng thun bó ống 

quần
Cái 1398 24/11/2021

28

Model: 700- 

HA32Z24; SER.E; 

Ice Cube; Tube; 8

Pin; 10 A Contacts; 

Ith: 15A; 24 Volt DC 

Coil; 2-Pole

Double Throw; Pilot

Light

Cái 2 14/02/2022 73
Bộ quần áo chống hóa 

chất

Chống thấm với HCl

31%, NaOH 31%
Bộ 8 24/11/2021

29
Rơ le điều khiển tủ

DCS

Model: CAD32MD; 

Control relay; 

contact: 3 NO + 2

NC; [Ue]: <= 690

VAC; control circuit 

type: DC standard; 

[Uc]: 220VDC; 

mounting support: 

Rail

Cái 2 14/02/2022 74
Mặt nạ che toàn mặt 

chuyên dụng

Kích thước:

400x270mm

(15.7x10.6 inch)

Cái 26 24/11/2021

DN2100958DN2100954

Rơ le trung gian tủ

DCS
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30

Model: C5- 

M10DX/DC220V; 

Power Relay; NO 

contact: 1, opening

3mm; 11-pin; 1-pole; 

Supply voltage:

220VDC; Status: Led

Cái 2 14/02/2022 75
Găng tay chống tĩnh 

điện

Chất liệu: sợi cacbon, 

dệt kim tĩnh điện, 

lòng bàn tay phủ 

carbon PU

Đôi 456 24/11/2021

31

Model: RUS-32B 

DC220V; DC Power 

supply Switching 

Relay In: 2 Input,

220VDC; Out: 2

Output, 220VDC

Cái 2 14/02/2022 76 Giầy bảo hộ siêu nhẹ

Giày chống đinh, 

chống va đập, đế giày 

chống trượt, thiết kế 

quai dán, khối lượng 

<400gr (Size 41)

Đôi 50 24/11/2021

32
Rơ le trung gian tủ

DCS

Model: TRS 24VDC

1CO; Order No.:

1122770000; Coil 

Voltage: 24VDC; 

Contact:

6A/250VAC; Contact 

type: 1 CO, SPDT

Cái 14 14/02/2022 77 Chụp tai chống ồn Cái 250 24/11/2021

33 Điốt ngược

Model: MDK25A-

1600V, dòng điện:

25A, điện áp: 1600V

Cái 4 14/02/2022 78 Ủng ngắn

Chất liệu PVC, đế 

cao su chống trơn 

trượt

Đôi 8 24/11/2021

34 Bình chữa cháy MFZL4 Bình 35 23/11/2021 79 Mũ đầu bếp

Chất liệu: vải kate, 

phía sau lưới chùm 

tóc, màu xanh dương

Cái 12 24/11/2021

35 Trụ nước chữa cháy
Trụ chữa cháy 3 cửa

SS100/65-1.6
Cái 2 23/11/2021 80 Lít 30 25/11/2021

36 80x158cm Cái 0 24/11/2021 81 Lít 10 25/11/2021

37 105x221cm Cái 0 24/11/2021 82
PL10x1500x6000, 

S30815 (253MA)
M2 27 26/11/2021

38
Găng tay chống hoá 

chất
Powercoat 950-10 Đôi 350 24/11/2021 83

PL16x1500x6000, 

S30815 (253MA)
M2 18 26/11/2021

39 Bán mặt nạ Cái 153 24/11/2021 84
PL20x1500x6000, 

S30815 (253MA)
M2 9 26/11/2021

Xăng E5 RON 92-II

DN2100963 Thép tấm

DN2100958

DN2100962

DN2100955

DN2100959 Tranh phong cảnh

DN2100958

DN2100954

Rơ le nguồn tủ DCS
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40 Mặt nạ toàn phần Cái 16 24/11/2021 85 Ống
DN65, SCH: XXS, 

SUS310S
M 12 26/11/2021

41
Cục lọc thay thế cho 

mặt nạ toàn phần
bộ 344 24/11/2021 86 Ø60, SUS310S M 12 26/11/2021

42
Găng tay bảo hộ phủ 

cao su
đôi 11120 24/11/2021 87 Ø25, SUS310S M 18 26/11/2021

43 Mũ bảo hộ Cái 212 24/11/2021 88 Ø30, SUS310S M 6 26/11/2021

44 Kính bảo hộ mài cắt Cái 450 24/11/2021 89 Ø35, SUS310S M 6 26/11/2021

45 Mặt nạ hàn đội đầu

KT mắt kính: 4.25″x

2″ (11 x 5 cm), 2 lớp 

mắt kính

Cái 19 24/11/2021 90

Ø40, SUS310S

M 6 26/11/2021

DN2100963

Thép tròn đặc

DN2100958


